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Phụ lục 2

LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI

Của những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố 
khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031
(Kèm theo Thông báo số 208/TB-MTTQ-BTT, ngày 25/02/2026)
	Đơn vị bầu cử
	Họ và tên

người ứng cử
	Thời gian
	Địa điểm
	Hình thức
	Lãnh đạo, cán bộ MTTQ thành phố chủ trì, dự

	Đơn vị bầu cử số 1
Gồm 02 phường
	1. Ngô Thị Thùy Dương
2. Lê Thị Thanh Hà

3. Đặng Thị Thanh Huyền
4. Trần Thu Hương

5. Phạm Quốc Ka

6. Lê Trung Kiên
7. Đoàn Thị Hồng Minh

8.Nguyễn Tiến Trường
	Sáng
 09/3/2026
	Trụ sở UBND phường Lê Chân (Cử tri từ TDP số 01 đến TDP số 28; TDP số 34 đến TDP số 40 và từ TDP số 42 đến TDP số 45
	Trực tiếp
	Đ/c Đào Tuấn Điệp, Phó trưởng ban, Ban DCGS &PBXH, chủ trì

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến Đảng ủy phường Lê Chân (Cử tri từ TDP số 29 đến TDP số 33; TDP số 49 đến TDP số 64 và TDP số 83)
	Trực tuyến
	Đ/c Phạm Văn Diệp, Phó Trưởng ban Ban TGCTXH

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến UBND phường An Biên (Cử tri từ TDP số 21 đến TDP số 41)
	Trực tuyến
	Đ/c Đặng Kiên Trung, Phó Trưởng ban Ban TGCTXH

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến Đảng ủy phường An Biên (Cử tri từ TDP số 42 đến TDP số 65)
	Trực tuyến
	Đ/c Đặng Kiên Trung, Phó Trưởng ban Ban TGCTXH, điện thoại

	
	
	Chiều
 09/3/2026
	Trụ sở UBND phường An Biên (Cử tri từ TDP số 01 đến TDP số 20)
	Trực tiếp
	Đ/c Đào Tuấn Điệp, Phó trưởng ban, Ban DCGS&PBXH

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến UBND phường Lê Chân

(Cử tri các TDP 41, 46, 47, 48, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82)
	Trực tuyến
	Đ/c Vũ Ngọc Thường, Phó trưởng ban, Ban DCGS&PBXH

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến Đảng ủy phường Lê Chân

(Cử tri các TDP từ 84 đến 95)
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Thị Mai Nga, Phó trưởng ban, Ban DCGS&PBXH

	Đơn vị bầu cử số 02
Gồm 03 phường
	1. Khúc Ngọc Anh

2. Đào Trọng Đức,

3. Nguyễn Bá Mạnh

4. Bùi Văn Minh

5. Trần Thị Liên

6. Bùi Thanh Tùng

7. Trần Quang Tường

8. Lê Thị Vân
	Sáng
 09/3/2026
	Trụ sở UBND phường Hồng Bàng (Cử tri các TDP thuộc các phường Minh Khai, Hoàng Văn Thụ, Phan Bội Châu cũ)
	Trực tiếp
	Đ/c Đặng Vũ Hà, Phó trưởng ban, Ban CGS&PBXH, chủ trì

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến Đảng ủy phường Hồng Bàng (Cử tri các TDP thuộc phường Thượng Lý cũ)
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Ban TGCTXH

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến UBND phường Ngô Quyền (Cử tri các TDP: 1 đến 5 và từ 13 đến 38)
	Trực tuyến
	Đ/c Đặng Quang Hưng, Phó Ban TGCTXH

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến Đảng ủy phường Ngô Quyền (Cử tri các TDP từ 06 đến 12 và từ 39 đến 52)
	Trực tuyến
	Đ/c Lê Thiên Hà, Phó CVP CQ UBMTTQVNTP

	
	
	Chiều
 09/3/2026
	Trụ sở UBND phường Gia Viên (Cử tri các TDP: từ TDP số 01 đến 26 và từ số 64 đến 73)
	Trực tiếp
	Đ/c Đặng Vũ Hà, Phó trưởng ban, Ban DCGS&PBXH

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến Đảng ủy phường Gia Viên (Cử tri các TDP: từ TDP số 27 đến 63)
	Trực tuyến
	Đ/c Đặng Kiên Trung, Phó Trưởng ban, Ban TGCTXH

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến UBND phường Hồng Bàng (Cử tri các TDP thuộc phường Sở Dầu, Hùng Vương cũ)
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó CVP CQ UBMTTQVNTP

	Đơn vị bầu cử số 03
Gồm 04   phường
	1. Trần Thị Lan Anh

2. Trần Tiến Dũng

3. Nguyễn Kiều Đông

4. Nguyễn Thị Thúy Hằng

5.  Vũ Đức Khiên

6. Phạm Văn Thép

7. Vương Toàn Thu Thủy,
	Chiều
 09/3/2026


	Trụ sở UBND phường Thủy Nguyên (Cử tri thuộc các TDP trên địa bàn Núi Đèo, Thủy Sơn, Thủy Đường cũ)
	Trực tiếp
	Đ/c Nguyễn Ngọc Thoa, Phó Trưởng ban Ban DCGS& PBXH, chủ trì

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến Đảng uỷ phường Thủy Nguyên (Cử tri thuộc các TDP trên địa bàn Hoa Động, Tân Dương, Dương Quan cũ)
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Thế Đạt, Phó CVP CQ UBMTTQVNTP

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến UBND phường Hòa Bình (Cử tri các TDP: Đông môn, Đông Phương 01, 02; Lương Đường, Hà Luận 01, 02; Hà Phú 01 , 02 , 03; Hà Tây, Hồ Bình, Sim Bấc, Thắng Lợi, Hòa Tiến)
	Trực tuyến
	Đ/c Đoàn Thanh Nam, Phó Trưởng ban Ban TCKT

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến Đảng uỷ phường Hoà Bình (Cử tri các TDP: An Trại, Nội Lập, Cây Đa, Rúp, Đình, Tây Trại, Đông Tây, TDP từ 01 đến 08; Đầm, Đông, Tây)
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Thị Kim Phúc, Phó Trưởng ban Ban TCKT

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến UBND phường Thiên Hương (Cử tri TDP từ Thiên Hương 1 đến 8, và từ Kiền Bái 1 đến 7)
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, Phó Trưởng ban Ban TCKT

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến Đảng uỷ phường Thiên Hương (Cử tri TDP Hoa Động 1 đến 7 và TDP Lâm Động từ 1 đến 4)
	Trực tuyến
	Đ/c Trần Thị Thu Nga, Phó Trưởng ban Ban TCKT

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến UBND phường Nam Triệu (Cử tri TDP địa bàn xã Tam Hưng và xã Phục Lễ cũ)
	Trực tuyến
	Đ/c Lâm Văn Đáng, Phó Trưởng ban Ban CTCĐ

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến Đảng uỷ phường Nam Triệu (Cử tri TDP địa bàn xã Phả Lễ cũ)
	Trực tuyến
	Đ/c Phạm Thanh Tùng, Phó CVP CQ MTTQVN TP

	Đơn vị bầu cử số 04
Gồm 5 xã, phường


	1. Nguyễn Thị Ngọc Anh

2. Hoàng Minh Cường

3. Nguyễn Thị Hòa

4. Phạm Thị Xuân Quyên

5. Nguyễn Thị Thủy

6. Nguyễn Anh Tuân

7. Phạm Văn Tuấn

8. Phạm Thị Tuyết
	Chiều
 09/3/2026
	Trụ sở UBND phường Hồng An
	Trực tiếp
	Đ/c Nguyễn Ngọc Thoa, Phó trưởng ban, Ban DCGS& PBXH, chủ trì

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến UBND phường Bạch Đằng (Cử tri TDP: Đà Nẵng, Hoàng Tôn, Quyết Thắng, Quyết Tiến, Quyết Hùng, Quyết Tâm, Quyết Thành, Bạch Đằng, Chiến Thắng, 01-11 Ngũ Lão)
	Trực tuyến
	Đ/c Đỗ Văn Sanh, Phó Trưởng ban Ban CTCĐ

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến Đảng uỷ phường Bạch Đằng (Cử tri TDP: 01-10 Minh Tân, 01-04 Gia Đức, Giá, 01-02 Gia Minh, Thủy Minh)
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Việt Phương, Phó Trưởng ban Ban CTCĐ

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến UBND phường Lưu Kiếm (Cử tri TDP: 1-2 Thụ Khê, 3-5 Mai Động, 6 Diệu Tú, 7 Quỳ Khê, 8-10 Thiểm Khê, Mỹ Giang 1,3,6, Chợ Giá, Chùa Trà Sơn, Đình Trà Sơn, Trại trên - Đồng Phản, Trại dưới - Xóm ngói, A2)
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Thị Bình, Phó Trưởng ban Ban CTCĐ

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến Đảng uỷ phường Lưu Kiếm (Cử tri TDP: Đình Vàn, Chùa Mới, Chu Vườn, 1-6, 1A, 1B, Chợ Tổng, Phúc Nam, Trung, Phúc, Cây Quân, Giữa, Dưới, Lưu Kỳ 1-2)
	Trực tuyến
	Đ/c Vũ Ngọc Thức, Phó Trưởng ban Ban CTCĐ

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến UBND phường Lê Ích Mộc (Cử tri các TDP địa bàn Mỹ Đồng và Cao Nhân cũ)
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Văn Diệu, Phó Trưởng ban Ban CTCĐ

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến Đảng uỷ phường Lê Ích Mộc (Cử tri TDP thuộc địa bàn Chính Mỹ và Quảng Thanh cũ)
	Trực tuyến
	Đ/c Phạm Thị Hiền Thu, Phó Trưởng ban Ban CTCĐ

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến UBND phường Việt Khê (Cử tri các thôn: An Sơn 1-6, Phù Lưu 1-2, Việt Khê, Ngọc Khê)
	Trực tuyến
	Đ/c Phạm Tuấn Anh, Phó Trưởng ban Ban CTCĐ

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến Đảng uỷ phường Việt Khê (Cử tri các thôn: Kỳ Sơn từ 01 đến 10, Lại Xuân từ 01 đến 11)
	Trực tuyến
	Đ/c Đỗ Văn Thức, Phó Trưởng ban Ban CTCĐ

	Đơn vị bầu cử số 5
Gồm 07 xã, phường
	1. Đoàn Thị Thùy Dương

2. Đỗ Đức Hòa, Bí thư

3. Phạm Văn Khanh,

4. Bùi Thị Tuyết Mai

5. Nguyễn Thị Kim Oanh

6. Bùi Đức Quang

7. Tăng Tiến San

8. Lê Trí Vũ
	Sáng
 10/3/2026
	Trụ sở UBND xã Kiến Thuỵ
	Trực tiếp
	Đ/c Đặng Vũ Hà, Phó trưởng ban, Ban DCGS&
PBXH, chủ trì

	
	
	
	Trụ sở UBND phường Kiến An
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Công Hòa, Phó Trưởng ban Ban CTCĐ

	
	
	
	Trụ sở UBND phường Phù Liễn
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Thị Hồng Duyên, Phó Trưởng ban Ban CTCĐ

	
	
	
	Trụ sở UBND phường Kiến Minh
	Trực tuyến
	Đ/c Phạm Thu Hương, Phó Trưởng ban Ban CTCĐ

	
	
	
	Trụ sở UBND phường Kiến Hải
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Quốc Khánh, Phó Trưởng ban Ban CTCĐ

	
	
	
	Trụ sở UBND phường Nghi Dương
	Trực tuyến
	Đ/c Đặng Đức Hiển, Phó Trưởng ban Ban CTCĐ

	
	
	
	Trụ sở UBND phường Kiến Hưng
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Thị Linh Chi, Phó Trưởng ban Ban CTCĐ

	Đơn vị bầu cử số 6
Gồm 05 phường, xã

	1. Phạm Thị Hiên

2. Đỗ Mạnh Hiến

3. Nguyễn Cao Lân

4. Lê Anh Quân

5. Vũ Phương Thảo

6. Ngô Thị Thanh Thủy

7. Lê Văn Triển

8. Bùi Thị Hồng Vân
	Chiều
 10/3/2026


	Trụ sở UBND phường An Dương
	Trực tiếp
	Đ/c Bùi Văn Bắc - Phó CT UBMTTQ VN TP, chủ trì

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến UBND phường An Hải (Cử tri TDP: Tiên Sa, Tê Chử, Hòa Bình, Văn Cú, Văn Phong, Hy Tái, Kiều Đông, Đoàn 208, Kiều Trng, Kiến Phong, Bạch Mai, Xích Thổ)
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Thị Mơ, Phó Trưởng ban Ban CTND

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến Đảng uỷ phường An Hải (Cử tri TDP: Đào Yêu, Đại lộ Tôn Đức Thắng, Minh Kha, Vân Tra, An Trang, Cái Tắt, An Dương, Hoàng Mai, Vĩnh Khê, Trang Quan, Vĩnh Hợp)
	Trực tuyến
	Đ/c Đỗ Đức Trung, Phó Trưởng ban Ban CTND

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến UBND phường An Phong (Cử tri TDP: Hà Nhuận 1-4, Dưỡng Phú, Phú La, Ngọ Dương 1-5, Tinh Thủy 1-2, Kim Sơn)
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Đình Kiểm, Phó Trưởng ban Ban CTND

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến Đảng uỷ phường An Phong (Cử tri TDP: Phí Xá, Cữ, Dụ Nghĩa 1-4, Hỗ Đông, Hà Đỗ 1-2, Đình Ngọ 1-2, Đồng Xuân, Hoàng Lâu, 1-2)
	Trực tuyến
	Đ/c Trịnh Thị Thu Hằng, Phó Trưởng ban Ban CTND

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến UBND xã An Lão (Cử tri các thôn: Xuân Sơn 1-2, Quyết Tiến 1-3, Bách Phương 1-3, Trần Phú, Tân An, Lai Thượng, Kinh Xuyên, Lai Hạ,               Vị Xuyên)
	Trực tuyến
	Đ/c Phạm Thị Minh Trà, Phó Trưởng ban Ban CTND

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến Đảng uỷ xã An Lão (Cử tri các thôn: Đại Hoàng 1-4, Lai Thị, Việt Khê, Trung Dũng, Quyết Thắng, Hoàng Xá, Khúc Giản, An Luận, Tiên Hội, An Tràng, Xuân Áng, Văn Tràng 1-2, Nhất Thượng, Nhị Hải, Tam Sơn, Tứ Trung)
	Trực tuyến
	Đ/c Bùi Thị Thúy Phương, Phó Trưởng ban Ban CTND

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến UBND xã An Trường (Cử tri các thôn: Liễu Dinh Bắc, Liễu Dinh Nam, Ngọc Chử 1-2, Đồng Xuân 1-2, Xuân Đài 1-2, Đại Trang, Ích Trang, Trực Trang)
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Thị Vân, Phó Trưởng ban, Ban CTĐ&TTN

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến Đảng uỷ xã An Trường (Cử tri các thôn: Thượng Trang, Nghĩa Trang, Hạ Trang, Trung Trang, Quán Trang, Hoà Giang, Phương Chử Tây, Phương Chử Nam, Phương Chử Bắc, Phương Chử Đông, Chi Lai)
	Trực tuyến
	Đ/c Vũ Ngọc Thường, Phó trưởng ban, Ban DCGS&PBXH

	Đơn vị bầu cử số 7
Gồm 09 xã
	1. Nguyễn Đình Chuyến

2. Phạm Minh Đức

3. Lê Minh Quang

4. Lê Trung Sơn

5. Nguyễn Thị Thanh Tâm

6. Phạm Thị Thanh

7. Lê Thị Thủy

8. Bùi Thị Cẩm Tú
	Chiều
 10/3/2026
	Trụ sở UBND xã Tiên Lãng
	Trực tiếp
	Đ/c Nguyễn Ngọc Thoa, Phó trưởng ban, Ban DCGS& PBXH, chủ trì

	
	
	
	Trụ sở UBND xã An Khánh
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Thị Mai Nga, Phó trưởng ban, Ban DCGS&PBXH

	
	
	
	Trụ sở UBND xã An Quang
	Trực tuyến
	Đ/c Trần Thị Thu Nga, Phó Trưởng ban Ban TCKT

	
	
	
	Trụ sở UBND xã An Hưng
	Trực tuyến
	Đ/c Tạ Thị Thái Hà, Phó Trưởng ban, Ban CTĐ&TTN

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Quyết Thắng
	Trực tuyến
	Đ/c Phạm Minh Hương, Phó Trưởng ban, Ban CTĐ&TTN

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Tân Minh
	Trực tuyến
	Đ/c Ngô Quang Cường, Phó Trưởng ban, Ban CTĐ&TTN

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Tiên Minh
	Trực tuyến
	Đ/c Vũ Nguyên Đức, Phó Trưởng ban, Ban CTĐ&TTN

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Chấn Hưng
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Nghĩa Hiệp, Phó Trưởng ban, Ban CTĐ&TTN

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Hùng Thắng
	Trực tuyến
	Đ/c Đỗ Văn Sanh, Phó Trưởng ban Ban CTCĐ

	Đơn vị bầu cử số 8
Gồm 07 xã


	1. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

2. Trần Thị Thanh Huyền

3. Bùi Văn Khả

4. Phạm Văn Lập

5. Nguyễn Thị Minh Ngọc

6. Nguyễn Thanh Tùng

7. Nguyễn Ngọc Tú


	Sáng
 10/3/2026
	Trụ sở UBND xã Vĩnh Bảo
	Trực tiếp
	Đ/c Vũ Việt Anh - Phó CT UBMTTQ VN TP, chủ trì

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Thế Đạt, Phó CVP CQ UBMTTQVNTP

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Vĩnh Am
	Trực tuyến
	Đ/c Đào Ánh Hồng, Phó Trưởng ban, Ban CTPN

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Vĩnh Hải
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Mai, Phó Trưởng ban, Ban CTPN

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Vĩnh Hòa
	Trực tuyến
	Đ/c Vũ Ngọc Thức, Phó Trưởng ban Ban CTCĐ

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Vĩnh Thịnh
	Trực tuyến
	Đ/c Đỗ Thị Thanh, Phó Trưởng ban, Ban CTPN

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Vĩnh Thuận
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Văn Diệu, Phó Trưởng ban Ban CTCĐ

	Đơn vị bầu cử số 9
Gồm 08 phường, đặc khu
	1. Lê Ngọc Châu

2. Vũ Thị Trung Hà

3. Trịnh Thị Hảo

4. Trần Văn Phương

5. Nguyễn Thị Thu

6. Lê Quốc Tiến

7. Nguyễn Anh Tuấn

8. Nguyễn Văn Tuyên
	Sáng 
10/3/2026
	Trụ sở UBND phường Hưng Đạo
	Trực tiếp
	Đ/c Nguyễn Đức Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch TT UBMTTQ VN TP, chủ trì

	
	
	
	Trụ sở UBND phường Hải An
	Trực tuyến
	Đ/c Vũ Thị Bích Thủy, Phó Trưởng ban, Ban CTPN

	
	
	
	Trụ sở UBND phường Đông Hải
	Trực tuyến
	Đ/c Vũ Thị Thu Hương, Phó Trưởng ban, Ban CTPN

	
	
	
	Trụ sở UBND phường Đồ Sơn
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Cẩm Thủy, Phó Trưởng ban, Ban CTPN

	
	
	
	Trụ sở UBND phường Nam Đồ Sơn
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Thị Thúy, Phó Trưởng ban, Ban CTPN

	
	
	
	Trụ sở UBND phường Dương Kinh
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Đức Thép, Phó Trưởng ban, Ban CTCCB

	
	
	
	Trụ sở UBND đặc khu Cát Hải
	Trực tuyến
	Đ/c Đỗ Văn Hưng, Phó Trưởng ban, Ban CTCCB

	
	
	
	Trụ sở UBND đặc khu Bạch Long Vĩ
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Xuân Chính, Phó Trưởng ban, Ban CTCCB

	Đơn vị bầu cử số 10
Gồm 05 phường
	1. Vũ Việt Cường

2. Lê Hồng Diên

3. Lê Văn Hiệu

4. Ngô Thị Thanh Hòa

5. Tạ Thị Thúy Ngân

6. Phạm Thị Thanh

7. Bùi Khánh Thành

8. Lương Thị Huyền Trang
	Chiều 
10/3/2026


	Trụ sở UBND phường Lê Thanh Nghị
	Trực tiếp
	Đ/c Đặng Văn Hách - Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP, chủ trì

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến UBND phường Thành Đông (Cử tri các TDP từ 01 đến 04 và từ 06 đến 26)
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Trưởng ban Ban CĐKCN

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến Đảng uỷ phường Thành Đông (Cử tri  từ TDP 27 đến 35 và TDP:Chùa Thượng; Nam Thượng, Đồng Tiền; Đông Giàng; Trà Tân, Trác Châu)
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Văn Tám, Phó Trưởng ban Ban CĐKCN

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến UBND phường Hải Dương (Cử tri các TDP từ 01 đến 20)
	Trực tuyến
	Đ/c Trần Văn Thắng, Phó Trưởng ban Ban CĐKCN

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến Đảng uỷ phường Hải Dương (Cử tri các TDP từ 21 đến 37)
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Hồng Quang, Phó Trưởng ban Ban CĐKCN

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến UBND phường Nam Đồng (Cử tri các TDP: Vũ La, Đồng Ngọ, Phú Lương, Nhân Nghĩa, Khánh Hội, Tân Lập)
	Trực tuyến
	Đ/c Bùi Thị Phương Loan, Phó Trưởng ban Ban CĐKCN

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến Đảng uỷ phường Nam Đồng (Cử tri các TDP Cập Nhất 1,2,3; Cập Thượng 1 ,2; Du Tái)
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Thị Quyên, Phó Trưởng ban Ban CĐKCN

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến UBND phường Tân Hưng (Cử tri các TDP từ 01 đến 16)
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Thị Vân, Phó Trưởng ban, Ban CTĐ&TTN

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến Đảng uỷ phường Tân Hưng (Cử tri các TDP: Khuê liễu, Khuê Chiền, Liễu Tràng, Thanh Liễu, Cương xá, Đông Quan, Bảo Thái, Phạm xá, Mỹ Xá, Ngọc Lặc)
	Trực tuyến
	Đ/c Vũ Ngọc Thường, Phó trưởng ban, Ban DCGS&PBXH

	Đơn vị bầu cử số 11
Gồm 07 phường, xã
	1. Phạm Trung Nghĩa

2. Nguyễn Văn Nhang

3. Nguyễn Thị Thắm

4. Nguyễn Anh Tuấn

5. Nguyễn Trọng Tuệ

6. Đoàn Đình Tuyến

7. Nguyễn Thị Vân
	Sáng
11/3/2026
	Trụ sở UBND phường Tứ Minh
	Trực tiếp
	Đ/c Nguyễn Thị Mai Nga, Phó trưởng ban DCGS &PBXH, chủ trì

	
	
	
	Trụ sở UBND phường Thạch Khôi
	Trực tuyến
	Đ/c Vũ Nguyên Đức, Phó Trưởng ban, Ban CTĐ&TTN

	
	
	
	Trụ sở UBND phường Việt Hòa
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Nghĩa Hiệp, Phó Trưởng ban, Ban CTĐ&TTN

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Cẩm Giang
	Trực tuyến
	Đ/c Tạ Thị Thái Hà, Phó Trưởng ban, Ban CTĐ&TTN

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Cẩm Giàng
	Trực tuyến
	Đ/c Phạm Minh Hương, Phó Trưởng ban, Ban CTĐ&TTN

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Tuệ Tĩnh
	Trực tuyến
	Đ/c Ngô Quang Cường, Phó Trưởng ban, Ban CTĐ&TTN

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Mao Điền
	Trực tuyến
	Đ/c Vũ Nguyên Đức, Phó Trưởng ban, Ban CTĐ&TTN

	Đơn vị bầu cử số 12
Gồm 08 xã
	1. Bùi Sỹ Hoàn

2. Nguyễn Thị Thanh Hương

3. Trịnh Thúy Nga

4. Đặng Thị Nhiệm

5. Lương Thị Trang Nhung

6. Nguyễn Văn Phú

7. Vương Văn Thử (Hòa Thượng Thích Thanh Vân)

8. Lương Văn Việt
	Sáng 
11/3/2026
	Trụ sở UBND xã Gia Phúc
	Trực tiếp
	Đ/c Đào Tuấn Điệp, Phó trưởng ban, Ban DCGS& PBXH, chủ trì

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Gia Lộc
	Trực tuyến
	Đ/c Đoàn Thanh Nam, Phó Trưởng ban Ban TCKT

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Yết Kiêu
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Thị Kim Phúc, Phó Trưởng ban Ban TCKT

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Trường Tân
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, Phó Trưởng ban Ban TCKT

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Thượng Hồng
	Trực tuyến
	Đ/c Trần Thị Thu Nga, Phó Trưởng ban Ban TCKT

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Bình Giang
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Thế Đạt, Phó CVP CQ UBMTTQVNTP

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Đường An
	Trực tuyến
	Đ/c Lê Thiên Hà, Phó CVP CQ UBMTTQVNTP

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Kẻ Sặt
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, Phó Trưởng ban Ban TCKT

	Đơn vị bầu cử số 13
Gồm 09 xã
	1. Lưu Tuấn Dũng

2. Hà Thị Hiện

3. Vũ Tiến Phụng

4. Phạm Hồng Thuất

5. Trịnh Thị Thủy

6. Nguyễn Khắc Toản

7. Vũ Anh Tuấn

8. Hoàng Văn Tường
	Sáng 
11/3/2026
	Trụ sở UBND xã Thanh Miện
	Trực tiếp
	Đ/c Nguyễn Thị Mai Nga, Phó trưởng ban DCGS &PBXH, chủ trì

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Nam Thanh Miện
	Trực tuyến
	Đ/c Phạm Văn Diệp, Phó Ban TGCTXH

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Bắc Thanh Miện
	Trực tuyến
	Đ/c Đặng Kiên Trung, Phó Ban TGCTXH

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Hải Hưng
	Trực tuyến
	Đ/c Vũ Ngọc Thường, Phó Ban TGCTXH

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Nguyễn Lương Bằng
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Ban TGCTXH

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Ninh Giang
	Trực tuyến
	Đ/c Đặng Quang Hưng, Phó Ban TGCTXH

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Khúc Thừa Dụ
	Trực tuyến
	Đ/c Đỗ Văn Thức, Phó Trưởng ban Ban CTCĐ

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Tân An
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Cẩm Thủy, Phó Trưởng ban, Ban CTPN

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Hồng Châu
	Trực tuyến
	Đ/c Phạm Minh Hương, Phó Trưởng ban, Ban CTĐ&TTN

	Đơn vị bầu cử số 14
Gồm 07 xã
	1. Trịnh Ngọc Ánh

2. Đinh Thị Minh Châu

3. Nguyễn Thị Mai Hương

4. Nguyễn Mạnh Kỳ (Linh mục)

5. Kiều Thị Hạnh Nguyên

6. Nguyễn Quang Phúc

7. Đinh Văn Truy

8. Lê Vinh
	Sáng
11/03/2026


	Trụ sở UBND xã Tứ Kỳ
	Trực tiếp
	Đ/c Vũ Thị Thu, Phó trưởng ban  DCGS&PBXH, chủ trì

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Vĩnh Lại
	Trực tuyến
	Đ/c Ngô Quang Cường, Phó Trưởng ban, Ban CTĐ&TTN

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Tân Kỳ
	Trực tuyến
	Đ/c Vũ Nguyên Đức, Phó Trưởng ban, Ban CTĐ&TTN

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Chí Minh
	Trực tuyến
	Đ/c Tạ Thị Thái Hà, Phó Trưởng ban, Ban CTĐ&TTN

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Lạc Phượng
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Đức Thép, Phó Trưởng ban, Ban CTCCB

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Nguyên Giáp
	Trực tuyến
	Đ/c Đào Ánh Hồng, Phó Trưởng ban, Ban CTPN

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Đại Sơn
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Mai, Phó Trưởng ban, Ban CTPN

	Đơn vị bầu cử số 15 Gồm 07 phường, xã


	1. Phạm Thị Chẵn (Ngọc Minh Châu)

2. Nguyễn Hoàng Dương

3. Nguyễn Thị Thu Huyền

4. Tăng Thị Phương

5. Bùi Văn Thăng

6. Trịnh Văn Thiện

7. Phạm Thị Thanh Tâm

8. Bùi Thị Tươi
	Chiều
11/03/2026


	Trụ sở UBND xã Hà Bắc
	Trực tiếp
	Đ/c Vũ Thị Thu, Phó trưởng ban DCGS&PBXH, chủ trì

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Thanh Hà
	Trực tuyến
	Đ/c Đoàn Thanh Nam, Phó Trưởng ban Ban TCKT

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Hà Tây
	Trực tuyến
	Đ/c Đặng Quang Hưng, Phó Ban TGCTXH

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Hà Đông
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, Phó Trưởng ban Ban TCKT

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Hà Nam
	Trực tuyến
	Đ/c Đặng Kiên Trung, Phó Ban TGCTXH

	
	
	
	Trụ sở UBND phường Ái Quốc
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Thế Đạt, Phó CVP CQ UBMTTQVNTP

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Lai Khê
	Trực tuyến
	Đ/c Lê Thiên Hà, Phó CVP CQ UBMTTQVNTP

	Đơn vị bầu cử số 16
Gồm 06 xã, phường
	1. Phạm Thị Hải

2. Nguyễn Minh Hùng

3. Nguyễn Ngọc Long

4. Bùi Thị Thúy Phương

5. Nguyễn Vĩnh Sơn

6. Nguyễn Hữu Thông

7. Sái Thị Yến
	Chiều
 11/3/2026
	Trụ sở UBND phường Kinh Môn
	Trực tiếp
	Đ/c Nguyễn Thị Mai Nga, Phó trưởng ban DCGS
&PBXH, chủ trì

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến UBND phường Nguyễn Đại Năng
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, Phó Trưởng ban Ban TCKT

	
	
	
	Phòng họp trực tuyến Đảng uỷ phường Nguyễn Đại Năng
	Trực tuyến
	Đ/c Trần Thị Thu Nga, Phó Trưởng ban Ban TCKT

	
	
	
	Trụ sở UBND phường Nhị Chiểu
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Thế Đạt, Phó CVP CQ UBMTTQVNTP

	
	
	
	Trụ sở UBND xã An Thành
	Trực tuyến
	Đ/c Lê Thiên Hà, Phó CVP CQ UBMTTQVNTP

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Kim Thành
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, Phó Trưởng ban Ban TCKT

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Phú Thái
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Mai, Phó Trưởng ban, Ban CTPN

	Đơn vị bầu cử số 17
Gồm 08 xã, phường
	1. Nguyễn Hữu Đạo

2. Nguyễn Thị Huyền

3. Hồ Ngọc Lâm

4. Phạm Cửu Long

5. Nguyễn Văn Mạnh

6. Nguyễn Hồng Quang

7. Nguyễn Thị Thu Thủy

8. Nguyễn Đức Tuấn
	Chiều
 11/3/2026
	Trụ sở UBND xã Nam Sách
	Trực tiếp
	Đ/c Đào Tuấn Điệp, Phó trưởng ban DCGS&PBXH  chủ trì

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Nam An Phụ
	Trực tuyến
	Đ/c Đỗ Văn Sanh, Phó Trưởng ban Ban CTCĐ

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Thái Tân
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Việt Phương, Phó Trưởng ban Ban CTCĐ

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Trần Phú
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Thị Bình, Phó Trưởng ban Ban CTCĐ

	
	
	
	Trụ sở UBND xã An Phú
	Trực tuyến
	Đ/c Vũ Ngọc Thức, Phó Trưởng ban Ban CTCĐ

	
	
	
	Trụ sở UBND phường Trần Liễu
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Văn Diệu, Phó Trưởng ban Ban CTCĐ

	
	
	
	Trụ sở UBND phường Phạm Sư Mạnh
	Trực tuyến
	Đ/c Phạm Thị Hiền Thu, Phó Trưởng ban Ban CTCĐ

	
	
	
	Trụ sở UBND phường Bắc An Phụ
	Trực tuyến
	Đ/c Phạm Tuấn Anh, Phó Trưởng ban Ban CTCĐ

	Đơn vị bầu cử số 18
Gồm 07 phường, xã
	1. Nguyễn Hồng Chuyến

2. Trần Văn Quân

3. Nguyễn Thị Thanh Thúy

4. Hoàng Quốc Thưởng

5. Lã Thị Như Trang

6. Phạm Văn Tuấn

7. Phạm Tuấn Vũ
	Chiều
 11/3/2026
	Trụ sở UBND phường Lê Đại Hành
	Trực tiếp
	Đ/c Đặng Văn Hách - Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP, chủ trì

	
	
	
	Trụ sở UBND phường Chí Linh
	Trực tuyến
	Đ/c Đỗ Văn Thức, Phó Trưởng ban Ban CTCĐ

	
	
	
	Trụ sở UBND phường Trần Hưng Đạo
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Hồng Quang, Phó Trưởng ban Ban CĐKCN

	
	
	
	Trụ sở UBND phường Nguyễn Trãi
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Thị Mơ, Phó Trưởng ban Ban CTND

	
	
	
	Trụ sở UBND phường Chu Văn An
	Trực tuyến
	Đ/c Đỗ Đức Trung, Phó Trưởng ban Ban CTND

	
	
	
	Trụ sở UBND phường Trần Nhân Tông
	Trực tuyến
	Đ/c Nguyễn Đình Kiểm, Phó Trưởng ban Ban CTND

	
	
	
	Trụ sở UBND xã Hợp Tiến
	Trực tuyến
	Đ/c Trịnh Thị Thu Hằng, Phó Trưởng ban Ban CTND



